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Bài 1: Làm theo mẫu: 

Đọc số Viết số Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị 

Bốn trăm bảy mươi lăm 475 400 + 70 + 5 

Hai trăm ba mươi mốt …….. ………………………… 

………………………………… 814 ………………………… 

………………………………… …….. 500 + 4 

Bài 2: Số?    ? 

 

  

BÀI GIẢNG: ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 

CHUYÊN ĐỀ: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 

MÔN: TOÁN 3 

GIÁO VIÊN: ĐẶNG DIỆU LY 

✓ Đọc, viết và phân tích các số trong phạm vi 1000.  

✓ So sánh, xếp xếp các số theo thứ tự tăng dần, giảm dần. 

✓ Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.  

✓ Tìm số liền trước, liền sau của một số. 

        MỤC TIÊU 

ĐỀ BÀI 
 

Số 
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Bài 3:                   ? 

a) 505          550 b) 400 + 70 + 5          475 

399          401     738          700 + 30 + 7 

100          99 + 1     50 + 1          50 - 1 

Bài 4: Số?  

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

41 42 43 

…… 426 …… 

…… 880 …… 

…… 999 …… 

35 …… …… 

…… …… 326 

Bài 5: Sắp xếp các số 531, 513, 315, 351 theo thứ tự:  

a) Từ lớn đến bé: …………………………………… 

b) Từ bé đến lớn: …………………………………… 

 

Bài 1: Làm theo mẫu: 

Đọc số Viết số Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị 

Bốn trăm bảy mươi lăm 475 400 + 70 + 5 

Hai trăm ba mươi mốt 231 200 + 30 + 1 

Tám trăm mười bốn 814 800 + 10 + 4 

Năm trăm linh tư 504 500 + 4 

 

  

HƯỚNG DẪN GIẢI 
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Bài 2:           ? 

 

Bài 3:                   ? 

a) 505          550 b) 400 + 70 + 5          475 

399          401     738          700 + 30 + 7 

100          99 + 1     50 + 1          50 - 1 

Bài 4: Số?  

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

41 42 43 

425 426 427 

879 880 881 

998 999 1000 

35 36 37 

324 325 326 

Bài 5: Sắp xếp các số 531; 513; 315; 351 theo thứ tự:  

a) Từ lớn đến bé: 315; 351; 513; 531. 

b) Từ bé đến lớn: 531; 513; 351; 315. 
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Bài 1:  

a)            ? 

Số Số trăm Số chục Số đơn vị  Số Số trăm Số chục Số đơn vị 

437 4 3 7  598 … … … 

222 … … …  620 … … … 

305 … … …  700 … … … 

b) Viết số 385, 538, 444, 307, 640 thành tổng các trăm, chục, đơn vị. 

385 = …………………………… 

538 = …………………………… 

444 = …………………………… 

307 = …………………………… 

640 = …………………………… 

Bài 2:           ?   

Ba con lợn có cân nặng lần lượt là: Ba con lợn có cân nặng lần lượt là: 99 kg, 110 kg và 101 kg. Biết  

lợn trắng nặng nhất và lợn đen nhẹ hơn lợn khoang. 

+ Con lợn trắng cân nặng               kg.  

+ Con lợn đen cân nặng               kg.  

+ Con lợn khoang cân nặng               kg.  

 
Bài 1:  

a)            ? 

Số Số trăm Số chục Số đơn vị  Số Số trăm Số chục Số đơn vị 

437 4 3 7  598 5 9 8 

222 2 2 2  620 6 2 0 

305 3 0 5  700 7 0 0 

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
 

Số 

Số 

Số 
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b) Viết số 385, 538, 444, 307, 640 thành tổng các trăm, chục, đơn vị. 

385 = 300 + 80 + 5 

538 = 500 + 30 + 8 

444 = 400 + 40 + 4 

307 = 300 + 7 

640 = 600 + 40 

Bài 2:           ?   

Ba con lợn có cân nặng lần lượt là: Ba con lợn có cân nặng lần lượt là: 99 kg, 110 kg và 101 kg. Biết  

lợn trắng nặng nhất và lợn đen nhẹ hơn lợn khoang. 

+ Con lợn trắng cân nặng               kg.  

+ Con lợn đen cân nặng               kg.  

+ Con lợn khoang cân nặng               kg.  

----HẾT---- 

Số 

110 

99 

101 


